
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 3550, Tờ bản đồ số 64, Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

27/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO TRÂM

3702924921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, nhôm, tôn,  bán buôn kim loại 
khác

4662

2. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống, thiết bị cơ 
điện lạnh. Lắp đặt hệ thống, thiết bị ngành điện lạnh

4321

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Gia công lắp dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà vòm, nhà 
container văn phòng, nhà tiền chế bằng kim loại. 

4299

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, gia công sản phẩm từ kim loại (không gia 
công cơ khí: rèn, đúc, cán, kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn; 
tái chế phế thải kim loại tại trụ sở).

2511

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa hệ thống, thiết bị ngành điện lạnh; các sản 
phẩm cơ khí; thiết bị cơ điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

8. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện lạnh

3314(Chính)

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt, bảo trì hệ thống, thiết bị ngành điện lạnh; các 
sản phẩm cơ khí; thiết bị cơ điện lạnh;  Lắp đặt máy móc điều 
khiển tự động hóa thiết bị công nghiệp

3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO TRÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968 392 808
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở, lắp 
đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều 
hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh 
vực chế biến thủy hải sản)

4322

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư ngành điện 
lạnh công nghiệp, điện lạnh dân dụng

4659

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:  Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; Bán buôn thịt 
và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; Bán 
buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn 
các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia 
súc, gia cầm; Bán buôn thủy sản; Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh 
phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật.

4632

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

20. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn bánh kẹo các loại, hoa quả sấy (không hoạt 
động tại trụ sở chính)

4690

21. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh, thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, camera quan sát, viễn thông, tin học

9521

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186153623
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 3550, Tờ bản đồ số 64, Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ 
An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG TUẤN Nam

19/10/1981 Kinh Việt Nam

23/11/2016 CA. Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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